












MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   ĐỖ THỊ NGỌC………………………………….

Họ và tên khai sinh   ĐỖ THỊ NGỌC  :…………………………………….

Quê quá :Xã Xuân Ninh – Huyện Xuân Trường – Tỉnh Nam Định…




              
   …………………………………….

  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  …ĐỖ THỊ NGỌC………………….Nam, Nữ

- Họ và tên khai sinh: …ĐỖ THỊ NGỌC……………………….

- Các bí danh: …KHÔNG………………….

- Sinh ngày:  …10……… tháng   …10…….  năm  …1965………….

- Nơi sinh: Xuân Ninh – Xuân Trường – Nam Định………………….

- Quê quán: Xuân Ninh – Xuân Trường – Nam Định 

- Nơi ở hiện nay: …90/12 Trần Văn Ơn – Tân sơn Nhì – Tân Phú – TP Hồ Chí Minh

- Dân tộc: Kinh…………………

Tôn giáo: …không…………

- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: …Kế toán viên…………………………… .

- Trình độ hiện nay: Trung cấp


+ Giáo dục phổ thông: ……12/12…………………..


+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Kế toán viên trung cấp

Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: …………………….

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ A………………………………..

- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM :26/3/ 1983 – nhà máy dệt Thắng Lợi TP Hồ Chí Minh

- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): / không

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): / không

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1…………… Không………………………………………….

2……………Không…………………………………………..

LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Từ  năm 1965…..đến 1971: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Xuân Ninh  Huyện.Xuân Trường Tỉnh  Nam Định
- Từ  năm 1971.đến 1975: Học sinh Trường cấp I Xuân Ninh

- Từ năm 1975.đến 1980 Học sinh Trường Cấp II Xuân Ninh

- Từ năm 1980...đến 1981 Học sinh Trường Cấp II  Ngô Sĩ Liên – Quân Tân Bình – TP Hồ Chí Minh

- Từ năm 1981đến 1982 Học sinh trường cấp III Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh..

- Từ năm 1984đến 1986 tiếp tuc học bổ túc lớp 11 và 12 tại TT GDTX Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2011 đến năm 2013  học trung cấp kế toán tại trường Trung cấp Việt Khoa

- Hiện nay đang tạm trú tại:………………………………………………………………………
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

	Từ tháng năm

đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

	tháng 9 năm 1982 – tới tháng 11năm 1997 
	Đơn vị công tác: phòng kỹ thuật nhà máy dệt Thắng Lợi Quân Tân Bình TP HỒ Chí MINH
	Nhân viên

	tháng 11 năm 1997 tới tháng 6 năm 2001 
	Nghỉ việc ở nhà
	

	Tháng 6 năm 2001 tới nay 
	Đơn vị công tác: Nhân viên kế toán tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP HỒ Chí MInh
	Nhân viên  

	
	
	


ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐI NƯỚC NGOÀI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KỸ LUẬT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bố: Đỗ Hữu Tín                                          Sinh năm 1936
Nơi sinh: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: 12 - Trường Sơn – Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp.HCM

Nghề nghiệp: Bộ đội
Năm 1936 – 1941 còn nhỏ 

Năm 1941 – 1944 học tiểu học xã Xuân Ninh

Năm 1944 – 1954 học trung học tại huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định  
Năm 1954 tình nguyện đi bộ đội chống Pháp và chiến đấu chống Mỹ liên tục đến ngày giải phóng miền Nam. Là cán bộ thuộc Quân chủng Phòng không – không quân, tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội, bảo vệ giao thông vận tải khu 4 và đi B chiến đấu tại Quảng Trị, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. 
 Sau năm 1975: Là Đại tá, Sư đoàn Phó - Sư đoàn phòng không 367. Năm 1989 nghỉ hưu.

Được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng Nhất, huân chương Quân công hạng 3, Huy chương Quân kỳ quyết thắng và nhiều huân huy chương khác.

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Mẹ: Nguyễn Thị Bích                                Sinh năm: 1941
Nơi sinh: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.
Thường trú: 12 - Trường Sơn – Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp.HCM
Nghề nghiệp: Y tá

Năm 1941 – 1947 còn nhỏ

Năm 1947 – 1952 học tiểu học xã Xuân NInh 
Năm 1952 – 1965 làm ruông tham gia du kích xã 

Năm 1965 đị học y tá tại tỉnh Nam Định 

Năm 1965 – 1980 y tá tại trạm xá Xuân Ninh.
Năm 1980, chuyển gia đình vào Tp.HCM, được tuyển dụng vào làm y tá Bệnh xá Sư đoàn 367.
Năm 1991: xin nghỉ mất sức.

Được tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3.

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Chồng: Lê Thanh Hải                             Sinh năm: 1962

Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí

Năm 1962 – 1968 còn nhỏ sống tại khu tập thể Kim liên Hà Nội

Năm 1968 -1977 học phổ thông tại Hà Nội

Năm 1977 – 1979 học tại trường cấp III Nguyễn Thượng Hiền TP Hồ Chí MInh

Năm 1977 – 1983 học tại trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

Năm 1983 – 1995 : làm việc tại công ty Dệt may Thắng lợi TP HỒ Chí MInh

Năm 1995 – 1999: làm việc tại văn phòng đại diên công ty ILLIES  CH liên bang Đức TP HỒ Chí MInh

Năm 1999 – 2003 làm việc tại văn phòng II  Tổng công ty dệt may Việt Nam (Vi na tex) TP Hồ Chí Minh

Năm 2003 – 2007: Làm việc tại công ty dệt may Thắng Lợi TP Hồ Chí Minh

Năm 2007 -2008: làm việc tại công ty liên doanh ITJ Phong Phú – Đà Nẵng

Năm 2008 – 2009: làm việc tại công ty dệt may Phong Phú Tp Hồ Chí Minh

Năm 2009 – 2014: làm việc tại công ty bao bì Đạm Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

Năm 2014 tới nay : làm việc tại công ty TNHH 1 thành viên nhựa Bình Minh – Miền Bắc – Hưng Yên

Thường trú: 90/12 Trần Văn Ơn  phường Tân sơn Nhì quận Tân Phú  TP Hồ Chí Minh

Chấp hành tốt chích sách , pháp luật của Đảng nhà nước
Con trai: Lê Đỗ Hải Đăng                        Sinh năm: 1988

Nghề nghiệp: Thạc sĩ Kinh tế

Nơi sinh: Bệnh viện Hùng Vương - Quận 5 - Tp.HCM 
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Tôn giáo: không

Năm 1988 - 1994 còn nhỏ

Năm 1994 - 1997 học tại trường Cáp I Nguyễn Văn Trỗi Tp Hồ Chí Minh

Năm 1997 - 1999 học tại trường cấp I Chính Nghĩa Quận 5 Tp Hồ Chí Minh

Năm 1999 - 2003 học tại trường cấp II Ngô Sĩ liên Quận Tân Bình Tp Hồ Chí Minh

Năm 2003 - 2006 học tại trường phổ thông năng khiếu ĐH Khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh

Năm 2006 - 2007 học tại trường ĐH khoa học tự nhiên TP Hồ chí Minh

Năm 2007 - 2015 học tại CH Liên Bang Đức

Năm 2015 tới nay làm việc tại CH Liên Bang Đức

Con gái: Lê Ngọc Tú Quỳnh                      Sinh năm: 1997

Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ - Quận 1 - Tp.HCM.
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Tôn giáo: không

Từ năm 1997 – 2003 còn nhỏ

Năm 2003 – 2008 đi học tại trường Cáp I Nguyễn Văn Trỗi Tp Hồ Chí Minh

Năm 2008 – 2012 đi học tại trường cấp II Nguyễn Gia Thiều Tp Hồ Chí Minh

Năm 2012 -2015 đi học tại trường cấp III Nguyễn Thượng Hiền Tp Hồ Chí Minh

Năm 2015 tới nay là sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh

Chị: Đỗ Thị Thanh Thủy                         Sinh năm: 1963
Nơi sinh: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: 12A – Trường Sơn – Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp.HCM

Nghề nghiệp: Giáo viên trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền, Quận Tân Bình – Tp.HCM.

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.  

Em: Đỗ Thị Thúy Liễu                              Sinh năm: 1969
Nơi sinh: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: 12 – Trường Sơn – Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp.HCM.

Năm 1987, đi lao động hợp tác tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Sau đó lấy chồng người Việt, hiện đang làm ăn tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Em: Đỗ Thị Thanh Nga                            Sinh năm: 1974
Nơi sinh: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: 41/65 Bình Giã – Phường 12 – Quận Tân Bình – Tp.HCM

Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán Trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền – Quận Tân Bình – Tp.HCM.

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Em: Đỗ Thị Kim Năm
                     Sinh năm:1978  

Nơi sinh: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.
Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: 12 – Trường Sơn – Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp.HCM.

Nghề nghiệp: Chuyên viên kỹ thuật Trung tâm Điều hành Thông tin viễn thông TP Hồ Chí Minh
Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Em trai: Đỗ Anh Tuấn                              Sinh năm: 1982

Nơi sinh: Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp.HCM.
Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: 12 – Trường Sơn – Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp.HCM.

Nghề nghiệp: Là cán bộ Phòng Đào tạo – Đại học An ninh Nhân dân – Bộ Công an.

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ông nội: Đỗ Đức Trừ                               Sinh năm: 1899 
Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: Làm ruộng.

Trước năm 1975: là cơ sở kháng chiến chống Pháp (từ năm 1949 đến 1954), tham gia Hội nông dân cứu quốc, mặt trận Tổ quốc xã.

Được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất.

Sau năm 1975, già yếu nghỉ lao động và mất năm 1978.

Bà nội: Phạm Thị Nhạn                          Sinh năm: 1901  
Quê quán: xã Hải Thắng – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: làm ruộng.

Trước năm 1975: là cơ sở kháng chiến chống Pháp (từ năm 1949 đến 1954), tham gia Hội phụ nữ cứu quốc, Hội mẹ chiến sĩ.

Năm 1971, mất do bệnh.

Bác: Đỗ Văn Nho                                     Sinh năm: 1932

Năm 1950 đi bộ đội chống Pháp, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, truy tặng Huân chương chiến công hạng Hai, Huân chương chiến thắng hạng Ba.

Bác: Đỗ Thị Xin                                      Sinh năm: 1930
Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: Làm ruộng.

Trước năm 1975: làm ruộng. 

Mất năm 2008.

Ông ngoại: Nguyễn Viết Kiền              Sinh năm: 1916 

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: công nhân cơ khí Ty giao thông tỉnh Nam Định. 

Nghỉ hưu năm 1978, mất năm 1999.

Được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba.

Bà ngoại: Phạm Thị Vi                            Sinh năm: 1917

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: Làm ruộng.

Trước năm 1975: làm ruộng.

Sau năm 1975: già yếu, bệnh mất năm 1999.

Bác: Nguyễn Thị Bịch                               Sinh năm: 1939

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: Làm ruộng.

Trước năm 1975: làm ruộng.

Hiện già yếu tại quê.

Cậu: Nguyễn Văn Bách                          Sinh năm: 1945

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: Công nhân lái canô bến phà Lạc Quần, huyện Xuân Trường. Đã nghỉ hưu.

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Dì: Nguyễn Thị Mai                                Sinh năm: 1947

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: y sĩ Bệnh viện nhà máy dệt Nam Định. 

Thường trú: 36 Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định.

Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Hiện đã nghỉ hưu.

Dì: Nguyễn Thị Hằng                              Sinh năm: 1955

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: Khu gia đình trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi – TP.Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Nghề nghiệp: nội trợ.
Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Dì: Nguyễn Thị Hòa                                   Sinh năm: 1959

Quê quán: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Thường trú: xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

Nghề nghiệp: làm ruộng.

Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Bố chồng: Lê Thanh Sính                         Sinh năm 1930

Nơi sinh: 
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

+ Trước năm 1975: năm 1945 tham gia kháng chiến tại thừa Thiên – Huế

Năm 1954: tập kết ra Bắc sống và làm việc tại Nghệ An 

Năm 1960: chuyển ra Hà Nội Học và làm việc tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Năm 1967 – 1972: đi học tập tại Tiệp Khắc

Năm 1972 - 1977: Về nước và giảng dạy tại ĐH Bách khoa Hà Nội

Năm 1977 - 1982 chuyển vào TP Hồ Chí Minh giảng dạy tại trường ĐH bách khoa TP Hồ Chí Minh

Năm 1982 - 1989:làm việc tại Công ty dệt may Thắng lợi TP Hồ Chí Minh

1989 tới nay: về hưu sống tại 87/44 Nguyễn Sĩ Sách – phường 15 Quận tân Bình TP Hồ Chí Minh

   Đảng viên Đảng cộng sản việt Nam, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng
Mẹ chồng: Trần Thị Thanh Hương                      Sinh năm 1930
Nơi sinh: xã Quảng Hòa Huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
Quê quán: xã Quảng Hòa Huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.
Năm 1947: tham gia kháng chiến tại Thừa thiên Huế

Năm 1955: Tập kết ra bắc và làm việc tại Nghệ An

Năm 1960 – 1973: chuyển ra Hà Nội làm việc tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Năm 1973 – 1977: làm việc tại Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em khu Đống Đa Hà Nội

Năm 1977 – 1985: chuyển vảo TP Hồ Chí Minh làm việc tại trường ĐH bách khoa TP Hồ Chí Minh

Năm 1985 tới nay: nghỉ hưu sống tại 87/44 Nguyễn Sĩ Sách – phường 15 Quận tân Bình TP Hồ Chí Minh

  Đảng viên Đảng cộng sản việt Nam, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng
Chị chồng: Lê Thị Kim Cúc                                   Sinh năm: 1952

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế  

Năm 1952 – 1956 còn nhỏ 

Năm  1956 – 1968 học sinh từ lớp 1 -10 tãi quận kim liên Hà Nội

Năm 1969 – 1973 học đại học văn hóa Hà Nội

Năm 1973 – 2007 Công tác tại Thông Tấn Xã Viet Nam

Năm 2007 tới nay nghỉ hưu sống tại Hà Nội

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Chị chồng: Lê Thị Kim Hoa                                     Sinh năm: 1956

Nơi sinh: Nghệ An.
Quê quán:. xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế  

Năm 1958 – 1970 học phổ thông tại Hà Nội

Năm 1970 – 1972 học tiếng Nga tại Hà Nội

Năm 1972 – 1979 học tập tại Liên Xô ( cũ)

Năm 1980 về nước công tác tại Nhà máy đồ hộp Mỹ Châu tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm 2001- 2009 làn việc tải Công ty cổ phần nước giải khát Tribeco Bình Dương.

Năm 2009 tới nay nghỉ hưu sống tãi 359/10 Hàn Hải Nguyên Q11 TP HỒ Chí Minh

Là Đảng viên Đàng cộng sản Việt Nam

Chị chồng: Lê Thị Kim Oanh                                  Sinh năm: 1958

Nơi sinh: Nghệ An

Quê quán:. xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế  

Năm 1958 – 1962 còn nhỏ 

Năm 1962 – 1975 học phổ thông tãi Hà Nội

Năm 1975 – 1979 học Đại học Sư Phạm Huế

Năm 1979 – 1991 Dạy học tại trường THPT Nguyễn Huệ Tuy Hòa Phú Yên

Năm 1991 – 2013 dạy học tại TP Hồ Chí Minh

Năm 2013 tới nay nghỉ hưu sống tại 105/44A Hoàng Bật Đạt, phường 15 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Anh chồng: Lê Thanh Sơn                                  Sinh năm: 1960

Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
Năm 1960 – 1964 còn nhỏ 

Năm 1964 – 1977 học phổ thông tại Hà Nội

Năm 1977 – 1983 học tại học viện kỹ thuật quân sự Hà Tây

1984 tới nay công tác tại Xí nghiệp Ba Son – đại tá Quân đội – Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Nơi ở hiện nay 87/44 Nguyễn Sĩ Sách – phường 15 Quận tân Bình TP Hồ Chí Minh

Ông nội chồng: Lê Trọng Thùy                                  Sinh năm: 1889

Nơi sinh: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Không tham gia chính quyền chế độ cũ tại Miền Nam

Mất năm 1968

Bà nội chồng: Hoàng Thị Lan                                    Sinh năm: 1889      

Nghề nghiệp: Nguyên phó phòng Lao động Quận 3 – Tp.HCM.

 Nơi sinh: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Không tham gia chính quyền chế độ cũ tại Miền Nam

Mất năm 1972

Bác chồng: Lê trọng Bồi                                Sinh năm: 1919   

Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
Trước năm 1975 không tham gia chế độ cũ  - đã mất

Bác chồng: Lê trọng Bi                              Sinh năm: 1921   

Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
Năm 1945 tham gia kháng chiến tại Thừa Thiên Huế

Năm 1954 tập kết ra Bắc công tác tại tổng cục đường sắt 

Sau giải phòng trở về sinh sống tại thành phố Huế - đã mất

Bác chồng: Lê trọng Bội                            Sinh năm: 1923  
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
Trước năm 1975 không tham gia chế độ cũ  - đã mất

Bác chồng: Lê trọng Đội                           Sinh năm: 1926   
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
Trước năm 1975 không tham gia chế độ cũ  - đã mất
Bác chồng: Lê trọng Thiệu                          Sinh năm: 1928  
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
Trước năm 1975 không tham gia chế độ cũ  - đã mất
Chú chồng: Lê trọng Ban                         Sinh năm: 1932 
Quê quán: xã Phong Lâu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
Trước năm 1975 không tham gia chế độ cũ  - hiện đang sống tại Quảng Nam

Cậu chồng: Trần Đạo Thiện                      Sinh năm: 1927
Nơi sinh: xã Quảng Hòa Huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
Quê quán: xã Quảng Hòa Huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
Trước năm 1975 không tham gia chế độ cũ -  đã mất

Cậu chồng: Trần Đạo Thanh
                   Sinh năm: 1936

Nơi sinh: xã Quảng Hòa Huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
Quê quán: xã Quảng Hòa Huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước năm 1975: tham gia quân đội VNCH  - chức vụ hạ sĩ – công binh
TỰ NHẬN XÉT
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CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
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TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 20…
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